	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Châu Ngọc Anh, sinh ngày: 18/08/1992;
Hộ khẩu: Vân Đồn - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	

	3
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	

	4
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	

	7
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	8
	

	8
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	7
	

	9
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	

	10
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	8
	Chọn 2/4

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	

	12
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	7
	

	13
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	8
	

	14
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	6
	

	15
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	6
	

	16
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	9
	

	17
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	

	18
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	7
	

	19
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	

	20
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	

	21
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	9
	

	22
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	8
	

	23
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	

	24
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	7
	Chọn 1/3

	25
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	26
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	6
	

	27
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	

	28
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	

	29
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	

	30
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	

	31
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	8
	

	32
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	

	33
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	

	34
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	

	35
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	

	36
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	
	Chọn 1/2



	37
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	

	Tổng cộng
	97.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Đào Thị Vân Anh, sinh ngày: 12/09/1993;
Hộ khẩu: Hạ Long - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	8
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	8
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	9
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	8
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	9
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	5
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	9
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	7
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	7
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	10
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	9
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	8
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	9
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	6
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	8
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	
	Chọn 1/3

	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	6
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	9
	

	36
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	9
	Chọn 2/4

	40
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	7
	

	41
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	8
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Thái Thị Lan Anh, sinh ngày: 03/05/1993;
Hộ khẩu: Uông Bí - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	8
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	6
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	6
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	8
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	8
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	5
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	6
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	7
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	5
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	5
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	
	Chọn 1/3

	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	7
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	

	36
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	7
	Chọn 2/4

	40
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	7
	

	41
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày: 31/05/1992;
Hộ khẩu: Uông Bí - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	8
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	4
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	9
	 

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	7
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	8
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	7
	 

	9
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	10
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	7
	Chọn 2/4

	11
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	8
	 

	12
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	 

	13
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	6
	 

	14
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	15
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	6
	 

	16
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	 

	17
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	7
	 

	18
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	5
	 

	19
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	20
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	 

	21
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	 

	22
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	9
	 

	23
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	9
	Chọn 1/3

	24
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	25
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	6
	

	26
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	27
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	28
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	29
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	30
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	9
	 

	31
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	32
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	 

 

 

	33
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	7
	

	34
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	

	35
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	
	Chọn 1/2

	36
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	7
	

	Tổng cộng
	97.5
	 
	 
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nguyễn Bình Chiều, sinh ngày: 15/06/1993;
Hộ khẩu: Đầm Hà - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	5
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	7
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	6
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	6
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	7
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	5
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	8
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	6
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	5
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	5
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	5
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	5
	Chọn 1/3

	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	5
	

	36
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	6
	Chọn 2/4

	40
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	6
	

	41
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nguyễn Mai Chung, sinh ngày: 18/01/1992,

Hộ khẩu: Hạ Long –Quảng Ninh, Lớp: Kế toán 7A; 
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	5
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	8
	 

	7
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	9
	 

	8
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	8
	 

	9
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	10
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	8
	 

	11
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	 

	12
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	6
	 

	13
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	7
	 

	14
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	7
	Chọn 2/4

	15
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	

	16
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	8
	

	17
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	 

	18
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	8
	 

	19
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	20
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	7
	Chọn 1/3

	21
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	22
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	
	

	Tổng cộng
	55.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên Phạm Thị Dịu, sinh ngày: 10/02/1992,

Hộ khẩu: Uông Bí - Quảng Ninh, Lớp LT Kế toán K7A
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	7
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	7
	 

	16
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	7
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	6
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	5
	 

	20
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	 

	21
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	8
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	5
	 


	23
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	24
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	6
	 

	25
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	6
	 

	26
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	7
	 

	27
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	5
	 

	29
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	5
	 

	30
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	8
	 

	31
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	32
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	33
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	34
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	35
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	 

	36
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	5
	Chọn 1/3

	37
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	38
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	6
	

	39
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	5
	 

	Tổng cộng
	98,5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Hoàng Thị Thùy Duyên, sinh ngày: 27/5/1993 ;
Hộ khẩu: Hạ Long – Quảng Ninh, Lớp: Kế toán 7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	5
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Tiếng anh cơ bản 2


	3
	02TANH102


	8
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	8
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	8
	 

	14
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 3


	3
	02ketoan313


	8
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	8
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	8
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	22
	Kế toán quản trị


	4
	02ketoan330


	7
	 

	23
	Marketing căn bản Kế toán


	3
	02mkting201


	7
	 

	24
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	 

	25
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	8
	 

	26
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	 

	27
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	 

	28
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	29
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	8
	 

	30
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	8
	Chọn 1/3

	31
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	32
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	
	

	33
	Địa lý kinh tế


	2
	02DIAly210


	
	Chọn 1/2

	34
	Tin học văn phòng


	2
	02TINHOC202


	7
	

	Tổng cộng
	88.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Bùi Triệu Dương, sinh ngày: 08/07/1993;
Hộ khẩu: Hải Hà - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	6
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	6
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	5
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	5
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	5
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	5
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	5
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	6
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	6
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	5
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	8
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	5
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	5
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	5
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	5
	Chọn 1/3

	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	5
	

	36
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	5
	Chọn 2/4

	40
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	5
	

	41
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Hằng, sinh ngày: 12/04/1993;
Hộ khẩu: Uông Bí - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	8
	

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	

	3
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	

	4
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	9
	

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	

	7
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	8
	

	8
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	

	9
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	

	10
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	7
	Chọn 2/4

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	

	12
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	

	13
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	

	14
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	7
	

	15
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	

	16
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	8
	

	17
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	

	18
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	8
	

	19
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	

	20
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	

	21
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	8
	

	22
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	

	23
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	9
	

	24
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	
	Chọn 1/3

	25
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	26
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	8
	

	27
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	

	28
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	

	29
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	8
	

	30
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	

	31
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	7
	

	32
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	

	33
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	8
	

	34
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	6
	

	35
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	

	36
	Địa lý kinh tế


	2
	02DIAly210


	
	Chọn 1/2

	37
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	7
	

	Tổng cộng
	97.5
	 
	 
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày: 08/11/1993;
Hộ khẩu: Uông Bí - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	8
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	9
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	7
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	6
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	6
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	8
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	7
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	6
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	5
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	6
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	5
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	5
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	5
	Chọn 1/3

	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	6
	

	36
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	8
	Chọn 2/4

	40
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	6
	

	41
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	 PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh ngày: 04/04/1991;
Hộ khẩu: Uông Bí - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	8
	

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	

	3
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	

	4
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	

	7
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	5
	

	8
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	5
	

	9
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	

	10
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	6
	Chọn 2/4

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	8
	

	12
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	

	13
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	

	14
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	6
	

	15
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	6
	

	16
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	

	17
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	

	18
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	6
	

	19
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	5
	

	20
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	

	21
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	9
	

	22
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	

	23
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	

	24
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	5
	Chọn 1/3

	25
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	26
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	6
	

	27
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	

	28
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	

	29
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	

	30
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	

	31
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	6
	

	32
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	

	33
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	

	34
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	6
	

	35
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	

	36
	Địa lý kinh tế


	2
	02DIAly210


	
	Chọn 1/2

	37
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	7
	

	Tổng cộng
	97.5
	
	
	


	 PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Vũ Đức Huy, sinh ngày: 18/05/1993;
Hộ khẩu: Uông Bí - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	

	3
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	

	4
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	9
	

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	8
	

	7
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	

	8
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	

	9
	Thuế
	3
	02tchinh340
	5
	

	10
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	5
	Chọn 2/4

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	

	12
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	8
	

	13
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	5
	

	14
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	7
	

	15
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	5
	

	16
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	

	17
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	

	18
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	7
	

	19
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	

	20
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	6
	

	21
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	8
	

	22
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	5
	

	23
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	

	24
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	
	Chọn 1/3

	25
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	26
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	

	27
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	

	28
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	

	29
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	

	30
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	

	31
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	7
	

	32
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	

	33
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	

	34
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	

	35
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	

	36
	Địa lý kinh tế


	2
	02DIAly210


	
	Chọn 1/2

	37
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	

	Tổng cộng
	97.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Lã Thị Hải Huyền, sinh ngày: 03/06/1992;
Hộ khẩu: Uông bí – Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán 7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	5
	

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	

	3
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	

	4
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	9
	

	7
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	6
	

	8
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	

	9
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	9
	

	10
	Thuế
	3
	02tchinh340
	8
	

	11
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	7
	Chọn 2/4

	12
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	8
	

	13
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	

	14
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	8
	

	15
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	6
	

	16
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	8
	

	17
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	8
	

	18
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	

	19
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	7
	

	20
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	8
	

	21
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	

	22
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	8
	

	23
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	

	24
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	

	25
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	

	26
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	8
	Chọn 1/3

	27
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	28
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	

	29
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	

	30
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	

	31
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	

	32
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	

	33
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	7
	

	34
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	

	35
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	

	36
	Địa lý kinh tế


	2
	02DIAly210


	
	Chọn 1/2

	37
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	

	Tổng cộng
	98.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên Nguyễn Thu Huyền, sinh ngày: 09/02/1992,

Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp LT Kế toán K7A
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	8
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	5
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	16
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	5
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	20
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	 

	21
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	5
	 

	23
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	6
	 

	24
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	25
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	5
	 

	26
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	27
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	5
	 

	29
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	6
	 

	30
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	5
	 

	31
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	5
	 

	32
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	 

	33
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	34
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	35
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	 

	36
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	5
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	37
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	38
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	6
	

	39
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	5
	 

	Tổng cộng
	98,5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên Quách Thị Huyền, sinh ngày: 28/06/1992,

Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp LT Kế toán K7A
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	6
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
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	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	5
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	8
	 

	16
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	6
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	20
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	 

	21
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	23
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	24
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	25
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	5
	 

	26
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	27
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	6
	 

	29
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	6
	 

	30
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	7
	 

	31
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	5
	 

	32
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	33
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	34
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	35
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	 

	36
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	6
	Chọn 1/3

	37
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	38
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	

	39
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	6
	 

	Tổng cộng
	98,5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên Đồng Thị Hương, sinh ngày: 13/04/1992,

Hộ khẩu: Thái Thuỵ - Thái Bình, Lớp LT Kế toán K7A
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
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	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	8
	 

	16
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	6
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	20
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	 

	21
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	5
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	5
	 

	23
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	24
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	6
	 

	25
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	5
	 

	26
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	8
	 

	27
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	 

	29
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	7
	 

	30
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	8
	 

	31
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	32
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	 

	33
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	6
	 

	34
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	8
	 

	35
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	8
	 

	36
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	7
	Chọn 1/3

	37
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	38
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	

	39
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	5
	 

	Tổng cộng
	98,5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Ngô Thị Ngọc Hương, sinh ngày: 12/12/1992;
Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	8
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	7
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	5
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	6
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	8
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	7
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	6
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	5
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	7
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	6
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	10
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	5
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	 MERGEFIELD "F21" 
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	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	8
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	6
	

	36
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	7
	Chọn 2/4

	40
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	6
	

	41
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh ngày: 18/10/1993;
Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	6
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	6
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	8
	 

	12
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	7
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	8
	 

	14
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
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	15
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	

	16
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	7
	 

	17
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	5
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	20
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	21
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	 

	23
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	6
	 

	24
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	8
	 

	25
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	7
	 

	26
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	27
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	 

	28
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	7
	 

	29
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	7
	 

	30
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	6
	

	31
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	32
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	33
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	34
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	35
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	 

	36
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
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	37
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	38
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên Phạm Tùng Lâm, sinh ngày: 02/08/1993,

Hộ khẩu: Hải Hà - Quảng Ninh, Lớp LT Kế toán K7A
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán, trình độ đào tạo: Đại học.




	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	5
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	9
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	8
	 

	13
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	8
	 

	14
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	7
	 

	16
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	17
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	8
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	20
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	8
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	8
	 

	22
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	7
	 

	23
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	24
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	9
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	9
	 

	26
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	9
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	8
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	9
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	8
	Chọn 1/3

	34
	Kế toán ngân hiàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	9
	

	Tổng cộng
	95,5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Bùi Diệu Linh, sinh ngày: 21/12/1993;
Hộ khẩu: Hạ Long - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	

	3
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	

	4
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	

	7
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	9
	

	8
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	9
	

	9
	Thuế
	3
	02tchinh340
	9
	

	10
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	6
	Chọn 2/4

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	8
	

	12
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	

	13
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	8
	

	14
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	6
	

	15
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	8
	

	16
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	

	17
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	8
	

	18
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	8
	

	19
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	

	20
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	8
	

	21
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	

	22
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	8
	

	23
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	
	Chọn 1/3

	24
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	25
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	8
	

	26
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	

	27
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	

	28
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	

	29
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	

	30
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	6
	

	31
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	

	32
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	

	33
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	8
	

	34
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	

	35
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	
	Chọn 1/2

	36
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	7
	

	Tổng cộng
	94.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nguyễn Thị Loan, sinh ngày: 14/02/1993;
Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	9
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	8
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	9
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	8
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	6
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	9
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	7
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	8
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	7
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	6
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	5
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	7
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	9
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	7
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	8
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	
	Chọn 1/3

	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	9
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	

	36
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	7
	Chọn 2/4

	40
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	7
	

	41
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên Trần Thị Lý, sinh ngày: 23/12/1992,

Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp LT Kế toán K7A
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	8
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	8
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	16
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	5
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	20
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	 

	21
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	8
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	23
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	6
	 

	24
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	25
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	7
	 

	26
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	9
	 

	27
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	 

	29
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	7
	 

	30
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	8
	 

	31
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	8
	 

	32
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	33
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	34
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	35
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	 

	36
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	7
	Chọn 1/3

	37
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	38
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	8
	

	39
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	5
	 

	Tổng cộng
	98,5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh ngày: 11/02/1993;
Hộ khẩu: Uông Bí - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	7
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	6
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	7
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	5
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	8
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	7
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	7
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	9
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	8
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	6
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	5
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	8
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	
	Chọn 1/3

	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	6
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	6
	

	36
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	6
	Chọn 2/4

	40
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	6
	

	41
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Bùi Thị Hồng Ngọc, sinh ngày: 23/10/1993;
Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	5
	 

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	8
	 

	7
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	8
	 

	8
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	9
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	8
	 

	13
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	7
	 

	14
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 


	16
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	
	Chọn 1/2

	17
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	

	19
	Nhập môn xã hội học
	2
	02KHXH102
	
	Chọn 1/3

	20
	Văn hóa kinh doanh
	2
	02KHXH105
	5
	

	21
	Tâm lý học đại cương
	2
	02KHXH104
	
	

	22
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	8
	 

	23
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	 

	25
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	6
	 

	26
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	27
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	8
	 

	28
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	9
	 

	29
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	8
	 

	31
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	37
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	9
	 

	40
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	43
	Kiểm toán báo cáo tài chính
	2
	02ketoan461
	7
	 

	45
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	9
	 

	46
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	7
	 

	47
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 3
	3
	02ketoan313
	9
	 

	48
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	49
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	 

	50
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	9
	 

	52
	Chuẩn mực kế toán quốc tế
	2
	02ketoan350
	7
	 

	53
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	8
	 

	54
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	
	Chọn 1/3

	55
	Kế toán ngân hiàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	56
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày: 24/09/1993;
Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	8
	

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	

	3
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	

	4
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	

	7
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	8
	

	8
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	5
	

	9
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	

	10
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	5
	Chọn 2/4

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	

	12
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	

	13
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	

	14
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	5
	

	15
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	6
	

	16
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	

	17
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	6
	

	18
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	7
	

	19
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	

	20
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	6
	

	21
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	

	22
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	

	23
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	

	24
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	
	Chọn 1/3

	25
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	26
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	5
	

	27
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	

	28
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	

	29
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	

	30
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	

	31
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	6
	

	32
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	

	33
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	

	34
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	6
	

	35
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	

	36
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	
	Chọn 1/2

	37
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	

	Tổng cộng
	97.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Phương, sinh ngày: 18/06/1993;
Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	8
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	8
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	6
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	7
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	7
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	8
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	8
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	8
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	5
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	8
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	8
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	7
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	9
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	9
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	5
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	
	Chọn 1/3

	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	7
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	

	36
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	7
	Chọn 2/4

	40
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	8
	

	41
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	8
	


	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Phạm Thị Hà Phương, sinh ngày: 20/05/1993;
Hộ khẩu: Uông Bí - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	8
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	4
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	7
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	8
	 

	8
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	7
	 

	9
	Thuế
	3
	02tchinh340
	8
	 

	10
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	7
	Chọn 2/4

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	12
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	8
	 

	13
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	 

	14
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	5
	 

	15
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	8
	 

	16
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	17
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	 

	18
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	8
	 

	19
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	8
	 

	20
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	6
	 

	21
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	 

	22
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	 

	23
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	8
	 

	24
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	
	Chọn 1/3

	25
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	26
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	6
	

	27
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	28
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	29
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	30
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	31
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	7
	 

	32
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	33
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

 

 

	34
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	8
	

	35
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	

	36
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	
	Chọn 1/2

	37
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	

	Tổng cộng
	97.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Vũ Thị Bích Phương, sinh ngày: 24/02/1992;

Hộ khẩu: Cẩm Phả - Quảng Ninh, Lớp LT Kế toán K7A;
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	8
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	9
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	8
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	9
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	8
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	8
	 

	16
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	7
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	20
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	 

	21
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	9
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	9
	 

	23
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	8
	 

	24
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	9
	 

	25
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	8
	 

	26
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	8
	 

	27
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	8
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	9
	 

	29
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	9
	 

	30
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	9
	 

	31
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	9
	 

	32
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	9
	 

	33
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	9
	 

	34
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	9
	 

	35
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	9
	 

	36
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	9
	Chọn 1/3

	37
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	38
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	10
	

	39
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	7
	 

	Tổng cộng
	98,5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Đặng Thị Phượng, sinh ngày: 14/04/1992;
Hộ khẩu: Đông Triều – Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán 7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	6
	

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	6
	

	3
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	6
	

	4
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	6
	

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	6
	

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	

	7
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	7
	

	8
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	8
	

	9
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	8
	Chọn 2/4

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	

	11
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	7
	

	12
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	

	13
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	8
	

	14
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	6
	

	15
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	6
	

	16
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	8
	

	17
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	

	18
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	8
	

	19
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	

	20
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	8
	

	21
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	

	22
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 3
	3
	02ketoan313
	8
	

	23
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	

	24
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	6
	

	25
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	

	26
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	

	27
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	8
	

	28
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	8
	Chọn 1/3

	29
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	

	30
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	

	31
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	

	32
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	

	33
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	

	34
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	

	35
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	8
	

	Tổng cộng
	98.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Phan Thị Quyên, sinh ngày: 12/09/1991;
Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	4
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	7
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	8
	 

	8
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	8
	 

	9
	Thuế
	3
	02tchinh340
	8
	 

	10
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	8
	Chọn 2/4

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	12
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	8
	 

	13
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	 

	14
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	8
	 

	15
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	16
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	6
	 

	17
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	 

	18
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	8
	 

	19
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	 

	20
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	21
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	 

	22
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	23
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	24
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	
	Chọn 1/3

	25
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	26
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	8
	

	27
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	8
	 

	28
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	29
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	9
	 

	30
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	8
	 

	31
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	8
	 

	32
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	33
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

 

 

	34
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	6
	

	35
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	

	36
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	
	Chọn 1/2

	37
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	

	Tổng cộng
	97.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nông Thị Thanh Tâm, sinh ngày: 04/09/1991;
Hộ khẩu: Đình Lập - Lạng Sơn, Lớp: LT Kế toán 7A;
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	4
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	7
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	5
	 

	8
	Định giá tài sản
	2
	02tchinh370
	5
	Chọn 2/4

	9
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	10
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	5
	 

	11
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	5
	 

	12
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	5
	 

	13
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	6
	 

	14
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	15
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	6
	 

	16
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	7
	 

	17
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	6
	 

	18
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	19
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	 

	20
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	21
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	5
	Chọn 1/3

	22
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	23
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	24
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	8
	 

	25
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	26
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	5
	 

	27
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	28
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	Tổng cộng
	77.5
	 
	 
	 


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Bùi Thị Thanh, sinh ngày: 14/05/1993;
Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	8
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	7
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	6
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	6
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	5
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	6
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	9
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	7
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	5
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	6
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	7
	Chọn 1/3

	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	5
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	

	36
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	7
	

	37
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	

	Tổng cộng
	97.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên Bùi Bách Thảo, sinh ngày: 23/06/1992;

Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp LT Kế toán K7A;
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	5
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	7
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	 

	16
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	6
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	20
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	 

	21
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	 

	23
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	24
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	25
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	5
	 

	26
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	27
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	 

	29
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	6
	 

	30
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	7
	 

	31
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	32
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	33
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	34
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	35
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	8
	 

	36
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	6
	Chọn 1/3

	37
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	38
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	5
	

	39
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	6
	 

	Tổng cộng
	98,5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Phạm Thị Thảo, sinh ngày: 13/09/1993;
Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	6
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	8
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	8
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	8
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	6
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	7
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	7
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	7
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	8
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	6
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	7
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	5
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	8
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	
	Chọn 1/3

	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	6
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	6
	

	36
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	5
	Chọn 2/4

	40
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	7
	

	41
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Trần Thị Thảo, sinh ngày: 25/04/1992;
Hộ khẩu: Ân Thi - Hưng Yên, Lớp LT Kế toán K7A;
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	5
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	 

	16
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	6
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	20
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	 

	21
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	5
	 

	23
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	24
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	6
	 

	25
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	8
	 

	26
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	6
	 

	27
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	9
	 

	29
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	7
	 

	30
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	7
	 

	31
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	32
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	33
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	34
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	8
	 

	35
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	8
	 

	36
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	5
	Chọn 1/3

	37
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	38
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	

	39
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	6
	 

	Tổng cộng
	98,5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Vũ Thị Phương Thảo, sinh ngày: 08/04/1993;
Hộ khẩu: Cẩm Phả - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	6
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	6
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	8
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	7
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	7
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	5
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	8
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	7
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	9
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	8
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	6
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	8
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	7
	Chọn 1/3

	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	8
	

	36
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	9
	Chọn 2/4

	40
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	6
	

	41
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Tạ Thị Thắm, sinh ngày: 11/01/1992;

Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp LT Kế toán K7A
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	8
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	8
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	8
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	9
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	7
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	8
	 

	16
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	7
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	6
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	20
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	 

	21
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	10
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	23
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	24
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	25
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	7
	 

	26
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	9
	 

	27
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	 

	29
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	7
	 

	30
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	8
	 

	31
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	 

	32
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	33
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	34
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	8
	 

	35
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	8
	 

	36
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	7
	Chọn 1/3

	37
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	38
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	9
	

	39
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	7
	 

	Tổng cộng
	98,5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Phạm Thị Thiện, sinh ngày: 20/03/1993;
Hộ khẩu: Uông Bí - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	8
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	7
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	6
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	7
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	5
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	8
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	7
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	5
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
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	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	8
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	9
	

	36
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	8
	Chọn 2/4

	40
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	7
	

	41
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nguyễn Thị Thuận, sinh ngày: 19/03/1993;
Hộ khẩu: Móng Cái - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	8
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	6
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	7
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	8
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	5
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	5
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	6
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	9
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	9
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	6
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	 MERGEFIELD "F21" 
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	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	7
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	5
	

	36
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	9
	Chọn 2/4

	40
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	7
	

	41
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Ngô Ngọc Thùy, sinh ngày: 24/10/1993;
Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	8
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	9
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	8
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	6
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	8
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	5
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	9
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	5
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	9
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	8
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	8
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	9
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	9
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	8
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	9
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	8
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	9
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	5
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	8
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
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	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	8
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	

	36
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	9
	Chọn 2/4

	40
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	7
	

	41
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên Chu Thị Minh Thủy, sinh ngày: 29/07/1992,

Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp LT Kế toán K7A
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	8
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	6
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
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	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	9
	 

	16
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	5
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	8
	 

	20
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	 

	21
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	8
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	 

	23
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	8
	 

	24
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	8
	 

	25
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	7
	 

	26
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	6
	 

	27
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	9
	 

	29
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	7
	 

	30
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	8
	 

	31
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	 

	32
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	33
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	9
	 

	34
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	8
	 

	35
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	 

	36
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	6
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	37
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	38
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	8
	

	39
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	7
	 

	Tổng cộng
	98,5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Đàm Thị Thủy, sinh ngày: 05/09/1993;
Hộ khẩu: Thái Thịnh - Thái Bình, Lớp: LT Kế Toán 7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	8
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	9
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	6
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	7
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	6
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	5
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	7
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	7
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	5
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	5
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	5
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
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	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	8
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	5
	

	36
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
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	37
	Định giá tài sản
	2
	02tchinh370
	8
	

	38
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	7
	

	39
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày: 01/08/1993;
Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	8
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	8
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	6
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	8
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	7
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	8
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	8
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	5
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	6
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	8
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	5
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	8
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	7
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	5
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	5
	Chọn 1/3

	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	

	36
	Định giá tài sản
	2
	02tchinh370
	9
	Chọn 2/4

	40
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	7
	

	41
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nguyễn Bảo Thương, sinh ngày: 02/11/1993;
Hộ khẩu: Hạ Long - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	6
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	8
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	8
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	6
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	6
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	5
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	8
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	7
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	6
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	6
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	5
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	6
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	8
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	5
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	6
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	7
	Chọn 1/3

	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 MERGEFIELD "F20" 
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	6
	

	36
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	9
	Chọn 2/4

	40
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	6
	

	41
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh ngày: 21/10/1991;
Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp LT Kế toán K7A;
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	8
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	7
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	 

	16
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	5
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	6
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	20
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	 

	21
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	23
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	8
	 

	24
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	 

	25
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	7
	 

	26
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	6
	 

	27
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	9
	 

	29
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	7
	 

	30
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	7
	 

	31
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	 

	32
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	 

	33
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	9
	 

	34
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	35
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	 

	36
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	5
	Chọn 1/3

	37
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	38
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	

	39
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	5
	 

	Tổng cộng
	98,5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Bùi Bảo Trung, sinh ngày: 19/08/1992;
Hộ khẩu: Uông Bí - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	8
	

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	

	3
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	

	4
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	8
	

	7
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	

	8
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	7
	

	9
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	

	10
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	6
	

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	

	12
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	8
	

	13
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	7
	

	14
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	6
	

	15
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	

	16
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	9
	

	17
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	

	18
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	7
	

	19
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	8
	

	20
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	

	21
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	

	22
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	

	23
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	

	24
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	

	25
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	8
	

	26
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	5
	

	27
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	8
	

	28
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	7
	

	29
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	

	30
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	

	31
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	7
	

	32
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	

	33
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	
	Chọn 1/2

	34
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	7
	

	Tổng cộng
	95.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Đỗ Anh Tú, sinh ngày: 03/06/1992;
Hộ khẩu: Uông Bí - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	9
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	9
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	6
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	5
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	8
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	6
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	5
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	8
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	7
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	8
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	8
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	6
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	6
	Chọn 1/3

	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	7
	

	36
	Định giá tài sản
	2
	02tchinh370
	8
	Chọn 2/4

	40
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	5
	

	41
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên Phạm Quốc Tú, sinh ngày: 02/09/1991,

Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp LT Kế toán K7A
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	6
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	6
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	6
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	6
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	8
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	16
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	5
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	5
	 

	20
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	 

	21
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	5
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	6
	 

	23
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	6
	 

	24
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	6
	 

	25
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	5
	 

	26
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	27
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	5
	 

	29
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	7
	 

	30
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	6
	 

	31
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	5
	 

	32
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	33
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	34
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	35
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	5
	 

	36
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	5
	Chọn 1/3

	37
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	38
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	5
	

	39
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	5
	 

	Tổng cộng
	98,5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Định Thái Tuấn, sinh ngày: 29/03/1993;
Hộ khẩu: Uông Bí – Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán 7A;
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	5
	

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	5
	

	3
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	5
	

	4
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	5
	

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	

	7
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	2
	02KHXH106
	8
	

	8
	Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN.
	4
	02tchinh351
	8
	

	9
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	

	10
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	8
	

	12
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	7
	

	13
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	

	14
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	8
	

	15
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	

	16
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	6
	

	17
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	5
	

	18
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	7
	

	19
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	9
	

	20
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	6
	

	21
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	

	22
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	

	23
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	7
	

	24
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	

	25
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	7
	Chọn 1/3

	26
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	
	

	27
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	8
	

	28
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	8
	

	29
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	7
	

	30
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	9
	

	31
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	

	32
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	6
	

	33
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	8
	

	34
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	

	35
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	9
	

	36
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	

	Tổng cộng
	98.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày: 04/07/1991;

Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp LT Kế toán K7A;
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	6
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	6
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	6
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	6
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	5
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	7
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	6
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	8
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	5
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	7
	 

	16
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	6
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	20
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	 

	21
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	5
	 

	23
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	7
	 

	24
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	6
	 

	25
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	5
	 

	26
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	5
	 

	27
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	 

	29
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	6
	 

	30
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	5
	 

	31
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	 

	32
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	33
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	 

	34
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	6
	 

	35
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	5
	 

	36
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	6
	Chọn 1/3

	37
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	38
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	6
	

	39
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	6
	 

	Tổng cộng
	98,5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Trần Thị Tuyết, sinh ngày: 17/08/1992;
Hộ khẩu: Uông Bí - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.5
	02QUANSU104
	8
	

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	

	3
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	

	4
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	8
	

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	

	7
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	7
	

	8
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	6
	

	9
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	

	10
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	7
	

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	5
	

	12
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	8
	

	13
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	8
	

	14
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	6
	

	15
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	6
	

	16
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	7
	

	17
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	

	18
	Kế toán quản trị
	4
	02ketoan330
	8
	

	19
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	8
	

	20
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	7
	

	21
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	8
	

	22
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	6
	

	23
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	9
	

	24
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	

	25
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	

	26
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	5
	

	27
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	

	28
	Tiếng anh cơ bản 2
	4
	02TANH102
	7
	

	29
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	

	30
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	

	31
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	5
	

	32
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	5
	

	33
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	
	Chọn 1/2

	34
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	

	Tổng cộng
	95.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Bùi Thị Yến, sinh ngày: 07/06/1993;
Hộ khẩu: Đông Triều - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	5
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	7
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	6
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	7
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	5
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	5
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	5
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	5
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	5
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	5
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	6
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	5
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	8
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	6
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	6
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	8
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	7
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	5
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	5
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	6
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	5
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	6
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	
	Chọn 1/3

	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	6
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	9
	

	36
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	6
	Chọn 2/4

	40
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	7
	

	41
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	6
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THƯC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên: Đồng Kim Yến, sinh ngày: 05/07/1993;
Hộ khẩu: Uông Bí - Quảng Ninh, Lớp: LT Kế toán K7A;
Ngành học:  Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán tổng hợp, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	8
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	8
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1,5
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	7
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	6
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	6
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	9
	Toán cao cấp 2
	3
	02TOAN202
	6
	

	10
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	7
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	6
	 

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	13
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	14
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	6
	 

	15
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	7
	 

	16
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	7
	 

	17
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	7
	 

	18
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	5
	 

	19
	Thuế
	3
	02tchinh340
	7
	 

	20
	Thị trường chứng khoán
	3
	02tchinh360
	7
	 

	21
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	5
	 

	22
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	5
	 

	23
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	6
	 

	24
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	6
	 

	25
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	7
	 

	26
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp
	4
	02ketoan441
	8
	 

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	6
	 

	28
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	7
	 

	29
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	5
	 

	30
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	6
	 

	31
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	5
	 

	32
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	5
	 

	33
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	
	Chọn 1/3

	34
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	7
	

	35
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	5
	

	36
	Quản trị kinh doanh
	2
	02quantri311
	6
	Chọn 2/4

	40
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	02KHXH103
	6
	

	41
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	8
	

	Tổng cộng
	99.5
	
	
	


	PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐT ngày     tháng      năm 2014

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nhiệp Quảng Ninh)

Sinh viên Phạm Thị Yến, sinh ngày: 12/01/1992;

Hộ khẩu: Hưng Hà - Thái Bình, Lớp LT Kế toán K7A;
Ngành học: Kế toán - Chuyên ngành học: Kế toán, trình độ đào tạo: Đại học.

	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Mã học phần
	Điểm các HP được miễn trừ
	Ghi chú

	1
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	02QUANSU101
	7
	 

	2
	Công tác quốc phòng, an ninh
	3
	02QUANSU102
	7
	 

	3
	Quân sự chung
	2
	02QUANSU103
	7
	 

	4
	Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	1.50
	02QUANSU104
	7
	 

	5
	Pháp luật đại cương
	2
	02LUAT101
	6
	 

	6
	Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác_ Lênin
	5
	02CHINHTRI101
	7
	 

	7
	Tiếng anh cơ bản 1
	4
	02TANH101
	8
	 

	8
	Toán cao cấp 1
	3
	02TOAN101
	5
	 

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	02THEDUC101
	8
	 

	10
	Kinh tế vi mô
	3
	02kinhte101
	7
	 

	11
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	02CHINHTRI201
	6
	 

	12
	Nhập môn tin học
	3
	02TINHOC101
	6
	 

	13
	Địa lý kinh tế
	2
	02DIAly210
	 
	Chọn 1/2

	14
	Tin học văn phòng
	2
	02TINHOC202
	6
	

	15
	Kinh tế vĩ mô
	3
	02kinhte102
	7
	 

	16
	Pháp luật kinh tế
	3
	02luat201
	6
	 

	17
	Tiền tệ - Ngân hàng
	2
	02tchinh210
	8
	 

	18
	Lý thuyết tài chính
	2
	02tchinh201
	5
	 

	19
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	3
	02CHINHTRI301
	6
	 

	20
	Xác suất thống kê
	2
	02TOAN220
	7
	 

	21
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	02tchinh350
	8
	 

	22
	Thuế
	3
	02tchinh340
	8
	 

	23
	Marketing căn bản Kế toán
	3
	02mkting201
	9
	 

	24
	Nguyên lý thống kê
	3
	02tke201
	8
	 

	25
	Toán tài chính
	2
	02tchinh221
	8
	 

	26
	Mô hình toán kinh tế
	3
	02tchinh220
	6
	 

	27
	Quản trị học
	2
	02quantri301
	7
	 

	28
	Kế toán máy
	2
	02ketoan481
	9
	 

	29
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	2
	02ketoan440
	9
	 

	30
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3
	02ketoan420
	9
	 

	31
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 1
	3
	02ketoan311
	8
	 

	32
	Nguyên lý kế toán
	4
	02ketoan201
	6
	 

	33
	Kiểm toán căn bản
	2
	02ketoan360
	8
	 

	34
	Thống kê doanh nghiệp
	3
	02tke310
	7
	 

	35
	Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
	4
	02ketoan312
	7
	 

	36
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2
	02ketoan470
	9
	Chọn 1/3

	37
	Kế toán ngân hàng thương mại
	2
	02ketoan471
	 
	

	38
	Tin học kế toán
	2
	02tinhoc380
	9
	

	39
	Tiếng anh chuyên ngành ĐH Kế toán
	3
	02TANH349
	7
	 

	Tổng cộng
	98,5
	
	
	


